     PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN            			MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024                  
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                     			MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 7

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	

ĐẠI VIỆT THỜI LÝ – TRẦN – HỒ (1009 – 1407)
	1. Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
	8
	1, 1*
	
	
	


	
	
	2. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
	


	
	1, 1*
	1
	

	Tổng
	
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lí 

	1
	Châu Phi
	Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi
	1, 1*
	
	1TLa*
	
	

	
	
	Dân cư, xã hội châu Phi
	1, 1*
	1TL*
	
	
	

	
	
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
	1, 1*
	
	
	1TLb*
	

	2
	Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Phát kiến ra châu Mỹ
	2*
	
	1TLa*
	
	

	
	
	Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	1, 1*
	
	
	1TLb*
	

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội. Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	1, 1*
	1TL*
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
5 điểm




  PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN             		 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024    
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                   		      MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	ĐẠI VIỆT THỜI LÝ – TRẦN – HỒ (1009 – 1407)

	1. Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
2. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
Thông hiểu
- Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
- Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
Vận dụng cao:
- Liên hệ, rút ra được bài học từ thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên với những vấn đề thực tiễn hiện nay.

	8













	



1*
1











	1*

1
	











1

	
	
	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Phi
	Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi
	Nhận biết
Biết được vị trí địa lí của châu Phi.
Vận dụng
Phân tích được đặc điểm nổi bật nhất về khí hậu châu Phi.
	1, 1*
	
	1TLa*
	

	
	
	Dân cư, xã hội châu Phi
	Nhận biết
Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	1, 1*
	
	
	

	
	
	Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
	Nhận biết
Biết được phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi.
Thông hiểu
Hiểu được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới của châu Phi.
Vận dụng cao
Phân tích những điều cần lưu ý khi khai thác và sử dụng thiên nhiên ở môi trường hoang mạc châu Phi.
	1, 1*
	1TL*
	
	1TLb*

	2
	Châu Mỹ
	Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Phát kiến ra châu Mỹ
	Nhận biết
Biết được vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ.
Vận dụng
Phân tích được những hệ quả địa lí – lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ.
	2*
	
	1TLa*
	

	
	
	Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	Nhận biết
Biết được một số đặc điểm tự nhiên của Bắc Mỹ.
Vận dụng cao
Phân tích được chế độ nước của sông ngòi Bắc Mỹ và liên hệ, nhận xét chế độ nước của sông ngòi ở Việt Nam. 
	1, 1*
	
	
	1TLb*

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội. Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	Nhận biết
Biết được đặc điểm dân cư Bắc Mỹ.
Thông hiểu 
Hiểu được tình hình đô thị hóa ở Bắc Mỹ hiện nay.
	1, 1*
	1TL*
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%



	 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 7

	Lớp:
	Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm 
(bằng số)
	Điểm 
(bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Sau khi thành lập chính quyền, nhà Trần chủ trương thi hành chính sách cai trị như thế nào?
A. Hà khắc.						B. Bóc lột tàn bạo.
C. Chia rẽ các tộc người.				D. Khoan hòa, gần gũi với dân chúng.
Câu 2. Dưới thời Trần, nước ta có tất cả bao nhiêu lộ, phủ?
A. 10.			B. 12.			C. 13.			D. 14.
Câu 3. Trong quan hệ với các vương triều phương Bắc, nhà Trần chủ trương thi hành chính sách ngoại giao
A. hòa hiếu.						B. hiếu chiến.
C. thần phục mù quáng.				D. mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Câu 4. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật nào?
A. Hình thư.		B. Hồng Đức.		C. Quốc triều hình luật.	D. Luật Gia Long.
Câu 5. Thương cảng sầm uất nhất và thu hút nhiều thuyền buôn nước ngoài đến trao đổi hàng hóa dưới thời Trần là
A. Thuận An.		B. Hội Triều.		C. Hội Thống. 	D. Vân Đồn.	
Câu 6. Dưới thời Trần, tôn giáo nào được vua, quý tộc và nhân dân tôn sùng?
A. Nho giáo.		B. Đạo giáo.		C. Phật giáo.		D. Thiên Chúa giáo.
Câu 7. Bộ Sử đầu tiên của nước ta do Lê Văn Hưu biên soạn có tên là 
A. Việt sử lược.					B. Đại Việt sử ký. 
C. Đại Việt sử ký toàn thư.		D. Việt sử cương mục.
Câu 8. Văn học chữ Nôm dưới thời Trần thường phản ánh nội dung gì?
A. Cuộc sống bình dân. 
B. Lòng yêu nước và tự hào dân tộc. 
C. Ngợi ca cảnh thái bình thịnh trị.
D. Âm hưởng hào hùng của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Câu 9. Địa hình toàn bộ châu Phi có độ cao trung bình là bao nhiêu?
A. 700 m. 		B. 750m.		C. 800m.		D. 850m.
Câu 10. Để giải quyết nạn đói, các quốc gia châu Phi dựa vào nguồn lực nào?
A. Mua lương thực của thế giới.			B. Tự sản xuất lương thực.
C. Vay lương thực của thế giới.			D. Phụ thuộc vào cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Câu 11. Hoang mạc nào lớn nhất ở châu Phi?
A. Hoang mạc Xa-ha-ra.				B. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.
C. Hoang mạc Na-mip.				D. Hoang mạc Gô-bi.
Câu 12. Tại các ốc đảo trong môi trường hoang mạc cây trồng nào được phát triển chủ yếu?
A. lúa mì, mía.						B. cọ dầu, cao su.
C. cà phê và cao su.					D. cam, chanh, lúa mạch.
Câu 13. Châu Mỹ nằm bán cầu nào?
A. Bắc.		B. Nam.		C. Tây.		D. Đông.
Câu 14. Mục đích của đoàn tàu thám hiểm rời cảng Tây Ban Nha là gì?
A. Tìm đường sang châu Á.				B. Đi xâm chiếm và khai phá.
C. Du thuyền quanh mũi Hảo Vọng.                    	D. Tìm đường từ phía tây về Ấn Độ.                     
Câu 15. Địa hình đồng bằng nằm ở khu vực nào của Bắc Mỹ?
A. Phía bắc.		B. Phía tây.		C. Ở giữa.   		D. Phía nam.	
Câu 16. Người gốc nào cư trú trên lãnh thổ Bắc Mỹ?
A. Người Mai-a và người In-ca.			B. Người Anh-điêng và người Ê-xki-mô.
C. Người Ê-xki-mô và người In-ca.			D. Người Mai-a và người Anh-điêng.		
II. TỰ LUẬN:  (6 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) Nêu một số thành tựu chính về khoa học - kĩ thuật dưới thời Trần?
Câu 2. (1,5 điểm)
a) (1,0 điểm) Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? 
b) (0,5 điểm) Qua cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên đã để lại bài học gì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nước ta hiện nay?
Câu 3. (1,5 điểm) Trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới của châu Phi.
Câu 4. (1,5 điểm) 
a) Phân tích những hệ quả địa lí – lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ.
b)  Hãy phân tích chế độ nước của sông ngòi Bắc Mỹ. Liên hệ và nhận xét chế độ nước của sông ngòi ở Việt Nam.
------------ Hết -------------
BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 7
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,25 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/ÁN
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN. (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,5 đ)
	* Một số thành tựu chính về khoa học - kĩ thuật dưới thời Trần.
- Sử học: nhiều bộ sử lớn và có giá trị được biên soạn như bộ Đại Việt sử ký,...
- Quân sự: có các tác phẩm Binh thư yếu lược và Vạn Kiêp tông bí truyền thư của Trần Hưng Đạo.
[bookmark: _GoBack]- Y học: Tuệ Tĩnh là thầy thuốc nổi tiếng, nghiên cứu và viết sách về cây thuốc nam.
	0.5
0.5

0.5

	



2
(1,5 đ)
	a. Đánh giá vai trò của trần quốc tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông – nguyên: 
- Là chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần, đưa ra các chủ trương, kế sách đúng đắn.
- Là người huấn luyện quân đội, khơi dậy và khích lệ được tinh thần chiến đấu của chiến sĩ qua việc soạn thảo tác phẩm “Hịch tướng sĩ”.
	

0,5

0,5


	
	b. Bài học để lại qua ba cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nước ta hiện nay:
- Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
- Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt.
	

0,25
0,25

	3
(1.5 đ)
	Trình bày vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới của châu Phi.
- Phạm vi phân bố: 2 bên xích đạo, bao quanh môi trường xích đạo.
- Cách thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên:
+ Ở những khu vực khô hạn như vùng xa van ở Nam Xa-ha-ra: làm nương rẫy, cây trồng chính là lạc, bông, kê,...; chăn nuôi dê, cừu,... theo hình thức chăn thả.
+ Ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm như Đông Nam Phi: hình thành các vùng trồng cây ăn quả (chuối,...) và cây công nghiệp (mía, chè, thuốc lá, bông, cà phê,...) để xuất khẩu.
+ Phát triển hoạt động khai thác và xuất khẩu khoáng sản (vàng, đồng, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên,,..); phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cây nông nghiệp và sản phẩm chăn nuôi.
+ Cần chú ý xây dựng các công trình thuỷ lợi.
+ Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
	

0.25

0.25

0.25


0.25


0.25
0.25

	4
(1.5 đ)
	a) Phân tích những hệ quả địa lí – lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ
- Tìm ra một châu lục mới.
- Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới.
- Sau khi tìm ra châu Mỹ, người châu Âu bắt đầu sang xâm chiếm và khai phá châu Mỹ, khai thác nguyên liệu, khoáng sản và xây dựng nền văn hóa phương Tây tại châu Mỹ.
- Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác đến châu Mỹ.
b) Hãy phân tích chế độ nước của sông ngòi Bắc Mỹ. Liên hệ và nhận xét chế độ nước của sông ngòi ở Việt Nam.
- Chế độ nước sông ngòi Bắc Mỹ khá đa dạng do được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau: mưa, tuyết và băng tan.
- Chế độ nước sông ngòi Việt Nam tương đối ổn định do được cung cấp nước chủ yếu từ mưa.
	
0.25
0.25
0.25


0.25


0.25

0.25


Lưu ý: Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa.	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 7

	Lớp:
	Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm 
(bằng số)
	Điểm 
(bằng chữ)

	
	
	
	


(Dành cho HSKT)
TRẮC NGHIỆM: (10 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Sau khi thành lập chính quyền, nhà Trần chủ trương thi hành chính sách cai trị như thế nào?
A. Hà khắc.						B. Bóc lột tàn bạo.
C. Chia rẽ các tộc người.				D. Khoan hòa, gần gũi với dân chúng.
Câu 2. Dưới thời Trần, nước ta có tất cả bao nhiêu lộ, phủ?
A. 10.			B. 12.			C. 13.			D. 14.
Câu 3. Trong quan hệ với các vương triều phương Bắc, nhà Trần chủ trương thi hành chính sách ngoại giao
A. hòa hiếu.						B. hiếu chiến.
C. thần phục mù quáng.				D. mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Câu 4. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật nào?
A. Hình thư.			B. Hồng Đức.		C. Quốc triều hình luật.	D. Luật Gia Long.
Câu 5. Thương cảng sầm uất nhất và thu hút nhiều thuyền buôn nước ngoài đến trao đổi hàng hóa dưới thời Trần là
A. Thuận An.		B. Hội Triều.		C. Hội Thống. 	D. Vân Đồn.	
Câu 6. Địa hình toàn bộ châu Phi có độ cao trung bình là bao nhiêu?
A. 700 m. 		B. 750m.		C. 800m.		D. 850m.
Câu 7. Để giải quyết nạn đói, các quốc gia châu Phi dựa vào nguồn lực nào?
A. Mua lương thực của thế giới.			B. Tự sản xuất lương thực.
C. Vay lương thực của thế giới.			D. Phụ thuộc vào cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Câu 8. Hoang mạc nào lớn nhất ở châu Phi?
A. Hoang mạc Xa-ha-ra.				B. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.
C. Hoang mạc Na-mip.				D. Hoang mạc Gô-bi.
Câu 9. Tại các ốc đảo trong môi trường hoang mạc cây trồng nào được phát triển chủ yếu?
A. lúa mì, mía.						B. cọ dầu, cao su.
C. cà phê và cao su.					D. cam, chanh, lúa mạch.
Câu 10. Châu Mỹ nằm bán cầu nào?
A. Bắc.		B. Nam.		C. Tây.		D. Đông.
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